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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Hương 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Phúc 

Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:          

Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 93/2018/TLPT-HS ngày 10-8-2018 đối 

với bị cáo Trần Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 81/2018/HS-ST ngày 28-6-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng. 

 Bị cáo kháng cáo: 

 Họ và tên: Trần Văn H (tên gọi khác: Hùng Chè); Sinh ngày 13-3-1984 

tại tỉnh Lâm Đồng; Nơi ĐKNKTT: 64/3 XA, phường b, thành phố ĐL, tỉnh Lâm 

Đồng; Nơi cư trú: Không có nơi cư trú nhất định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

học vấn: Lớp 5/12; Con ông Trần Văn K (đã chết); Con bà Lê Thị Kim M; Vợ: 

Ngô Thị D, sinh năm 1994 (Chưa đăng ký kết hôn), hiện không rõ ở đâu; Có 01 

con, sinh năm 2013, hiện cư trú: Lô B002, chung cư MĐC, phường b, thành phố 

ĐL, tỉnh Lâm Đồng;  

 Tiền sự: Không; Tiền án: Tại bản án số 79/2006/HS-ST ngày 26-6-2006 

của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 07 năm tù về tội 

“Hiếp dâm”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 08-11-2012. Tại bản án số  

174/2015/HS-ST ngày 08-9-2015 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng xử phạt 04 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, chấp hành xong hình 

phạt ngày 07-02-2018.  
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 Nhân thân: Tại bản án số 32/HS-ST ngày 10-4-2002 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 17 tháng 19 ngày tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”.  

 Bị bắt ngày 03-4-2018, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có bị hại bà Trần Thị Phương D không kháng cáo, 

vụ án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trần Văn H là đối tượng đang có 02 tiền án, chưa được xóa án tích và là 

đối tượng nghiện ma túy. Vào khoảng 14 giờ ngày 03-4-2018, H đi bộ một mình 

đến Căn hộ B002 - Chung cư MĐC, phường b, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng 

để tìm mẹ. Đến nơi H dùng tay đập vào cửa sắt căn hộ gọi mẹ nhưng không có 

ai trả lời, nghĩ mẹ mình đang bị nhốt bên trong nên H quan sát chung quanh thì 

thấy có 02 viên bê tông có sẵn phía dưới chân, H nhặt lên, cầm 2 tay 02 viên rồi 

lùi ra cách vị trí cửa sổ khoảng 04 mét, dùng tay phải ném một cục bê tông vào 

cửa kính nhưng trúng vào khung sắt, H tiếp tục chuyển cục bê tông thứ hai từ 

tay trái sang tay phải rồi ném tiếp làm bể hoàn toàn tấm kính cường lực kích 

thước 230 x 140 cm, dày 08 mm của cửa sổ. Sau đó H bám vào khung cửa sắt đu 

lên thì bị Công an phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến lập biên bản 

và bắt giữ. 

Tại kết luận định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác định: Trị giá tài sản là tấm kính cường lực kích 

thước 230 x 140 cm, dày 08 mm Trần Văn H đập phá của chị Trần Thị Phương 

D là 5.152.000 đồng. Quá trình điều tra, chị Trần Thị Phương D (là chị ruột của 

bị cáo) không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người bị hại không có ý kiến 

hay khiếu nại gì kết luận của Hội đồng định giá nêu trên. 

Cáo trạng số 85/CT-VKS ngày 04-6-2018, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng truy tố Trần Văn H về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” theo điểm g khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bản án số 81/2018/HS-ST ngày 28-6-2018, Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 178 và điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Trần Văn H 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 03-4-2018. 
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Bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 11-7-2018 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, không khiếu nại bản án sơ 

thẩm. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét kháng cáo của bị cáo thấy rằng, bị cáo đã thực hiện hành vi dùng 

đá ném bể kính cường lực của nhà chị D, trị gía tài sản bị hư hỏng là 5.152.000 

đồng, nhưng do bị cáo đã có hai tiền án chưa chưa được xóa án nên hành vi của 

bị cáo là tái phạm nguy hiểm. Xét cấp sơ thẩm, đánh giá đúng tính chất, hành vi 

và nhân thân của bị cáo, tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 

tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 và tuyên 

phạt bị cáo mức án 04 năm tù thỏa đáng. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội 

dung kháng cáo nhưng không xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới nên  không chấp 

nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 [2] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Hùng phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn H phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 178 ; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015; xử phạt bị cáo Trần Văn H 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 03-4-2018. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000đ 

án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND TP.Đà Lạt; 

- VKSND TP.Đà Lạt; 

- Cơ quan điều tra TP.Đà Lạt; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS TP.Đà Lạt; 

- Bị cáo (để thi hành); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


